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VAI TRÒ

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM ĐÍNH KÈM

KẾ HOẠCH BẢO HIỂM

MỨC PHÍ ĐỊNH KỲ

813.800          

Khi NĐBH được chuẩn đoán mắc BLNT giai đoạn sau, Pru sẽ đóng phí BH cơ bản 

còn lại của HĐ cho đến hết thời hạn HĐ của BH bổ trợ này hoặc khi HĐ bảo hiểm 

đã chấm dứt hiệu lực; tùy trường hợp nào xảy ra trước

30 năm

Chết và tàn tật do Tai nạn 

mở rộng

NĐBH: Đào Quang Minh

300.000.000       390.000          54 năm

Bảo vệ trong các trường hợp sau:

- Tàn tật; bỏng; hoặc tử vong do tai nạn: Tối đa 300.000.000đ

- Tử vong do tai nạn khi đang là hành khách có mua vé trên xe buýt hoặc xe lửa: 

Tối đa 600.000.000đ

- Tử vong to tai nạn khi đang là hành khách có mua vé trên các chuyến bay thương 

mại: 300% STBH, tương đương 900.000.000đ

Quỹ bệnh lý nghiêm trọng

NĐBH: Đào Quang Minh
100.000.000       347.000          54 năm

Bảo vệ bệnh hiểm nghèo, cụ thể: 

- Bệnh hiểm nghèo GĐ đầu: 50.000.000đ/ bệnh, tối đa 2 lần

- Bệnh hiểm nghèo: 100.000.000đ

- Ung thư phổ biến theo giới tính: 50.000.000đ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THỜI HẠN BH DIỄN GIẢI CHI TIẾT

300.000.000       390.000          30 năm

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 03/02/1976 44

Chết và tàn tật do Tai nạn 

mở rộng

NĐBH:  Nguyễn Thị Hương 

Giang

Quỹ dự phòng rủi ro

NĐBH: Nguyễn Thị Hương 

Giang

54 năm

CLICK VÀO TÊN SẢN PHẨM ĐỂ XEM ĐIỀU KHOẢN

CCCD/GKS

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 03/02/1976 44 Bản thân

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TUỔI QUAN HỆ

BÊN MUA BẢO HIỂM 001176010807

Bản thân 001176010807

20.325.800đ

PHÍ BẢO HIỂM NĂM

SỐ PHÍ BH

17.160.000    

1.225.000      

550.000.000       

SỐ TIỀN BH

100.000.000       

Bảo vệ trong các trường hợp sau:

- Tàn tật; bỏng; hoặc tử vong do tai nạn: Tối đa 300.000.000đ

- Tử vong do tai nạn khi là hành khách có mua vé trên xe buýt hoặc xe lửa: Tối đa 

600.000.000đ

- Tử vong to tai nạn khi là hành khách có mua vé trên các chuyến bay thương mại: 

900.000.000đ

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CHÍNH

ĐÀO QUANG MINH 15/02/2003 17 Con

Khi NĐBH tử vong hoặc TTTBVV: Giá trị lớn hơn giữa STBH và GTTK cộng với GTTK 

tích lũy thêm (nếu có) tính tại thời điểm tử vong của NĐBH hoặc thời điểm sảy ra 

TTTBVV

10 - 15 

năm

001203042032

NĂM ĐÓNG PHÍ

QL duy trì HĐ định kỳ: Xét thưởng khi KH đóng đủ phí của mỗi năm HĐ; HĐ có hiệu lực trong suốt giai đoạn xét thời 

và thời điểm trả thưởng; KH không rút tiền từ TK BH: 

- 100% phí BH cơ bản quy năm sẽ cộng vào năm HĐ thứ 10. Thời gian xét thưởng là từ năm thứ 6 đến hết năm HĐ 

thứ 10.

- 75%  phí BH cơ bản quy năm sẽ cộng vào năm HĐ thứ 15. Thời gian xét thưởng là từ năm thứ 11 đến hết năm HĐ 

thứ 15 và 5 năm sau đó

Vào ngày kỷ niệm HĐ năm thứ 20 và mỗi 5 năm sau đó; QL thưởng tri ân KH được tính như sau: 4% GTTK CB trung 

bình 60 tháng liền kề trước đó; 4% GTTK tích lũy thêm trung bình trong 60 tháng liền kề trước đó(nếu có)

Bảo vệ 99 bệnh lý nghiêm trọng, cụ thể: 

- BL Giai đoạn đầu: 50.000.000đ/ bệnh

- BL Giai đoạn sau: Lần 1: 100.000.000đ/bệnh; Lần 2: 200.000.000đ/bệnh nếu 

BLNT giai đoạn sau lần thứ hai không phải cùng nhóm bệnh với Lần 1

- 03 Bệnh lý nghiêm trọng: Được trả thêm 50% STBH nếu NĐBH mắc 1 trong 3 

bệnh lý nghiêm trọng ( UT đe dọa tính mạng, đột quỵ hoạc nhồi máu cơ tim)

Miễn đóng phí bệnh lý

NĐBH:  Nguyễn Thị Hương 

Giang

Quỹ bệnh lý nghiêm trọng

NĐBH:  Nguyễn Thị Hương 

Giang

30 năm

HOÀN PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO

Tài liệu được in từ hệ thống của Smartlife Group vào thời gian: 25/07/2024

https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-ho-tro-dong-phi-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-ho-tro-dong-phi-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/hanh-trang-vui-khoe-tc-co-ban.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/hanh-trang-vui-khoe-tc-co-ban.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-ho-tro-dong-phi-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-ho-tro-dong-phi-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-ho-tro-dong-phi-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/san-pham-bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-tnc.pdf
https://www.smartlifegroup.vn/913363636

